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Bản án số: 199/2017/HSPT    

Ngày: 18-7-2017     

NHÂN DANH 

 ƯỚ        Ò                            
 

 Ò                          ÁP 

Với thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: B  N u  n Th  Mai 

Các thẩm phán:   Ôn  Tô Phú Đôn  

   Ôn  Huỳnh Thanh Mỹ 

Thư ký Tòa án  hi biên bản phiên tòa: Ôn  N u  n Tấn N hĩa – Thư ký 

Tòa án nhân dân tỉnh Đồn  Tháp. 

Ðại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Ðồn  Tháp tham  ia phiên tòa: Ông 

Lê Văn Bả  - Kiểm sát viên.  

Ngày 18 tháng 7 năm 2017, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Đồn  Tháp xét 

xử phúc thẩm vụ án hình sự thụ lý số: 173/2017/HSPT ngày 15 tháng 6 năm 2017 

đối với b  cáo Dươn  Đình S. 

Do có khán  cáo của đại diện hợp pháp b  hại b  N u  n Th  B đối với 

bản án hình sự sơ thẩm số: 16/2017/HSST ngày 05 tháng 5 năm 2017 của Tòa 

án nhân dân hu ện T. 

Bị cáo: 

 ƯƠ    Ì   S (S EM) 

- Sinh năm: 1983;  

- ĐKHKTT: Ấp M, xã P, hu ện T, tỉnh Đồn  Tháp;  

- Chỗ ở: Ấp M, xã P, hu ện T, tỉnh Đồn  Tháp;  

- Quốc t ch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn  iáo: Khôn ; 

- N hề n hiệp: L m thuê;  

- Trình độ học vấn 09/12;  

- Con ôn  Dươn  Văn B1, sinh năm 1954; 
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- Con b  Phạm Th  L, sinh năm 1954;  

- Tiền án, tiền sự: Khôn ;  

- Bắt tạm  iam: N    13/12/2016;  

- Hiện b  cáo đan  b  tạm  iam tại Trại tạm  iam Côn  an tỉnh Đồn  Tháp 

(Có mặt); 

* Người đại diện hợp pháp cho bị cáo Sang: 

1. Dươn  Văn B1, sinh năm: 1954 (L  cha b  cáo); 

2. Phạm Th  L, sinh năm: 1954 (L  mẹ b  cáo); 

Cùn  đ a chỉ: Ấp M, xã P, hu ện T, tỉnh Đồn  Tháp. Ông B1, bà L ủ  qu ền 

cho anh Dươn  Tấn G, sinh năm 1980 (Có mặt). 

* Người bào chữa cho bị cáo S: 

Ông Trần H  Xuân Phon  – Luật sư, Côn  t  Luật TNHH MTV Tu ên 

Thụ  v  Cộn  sự thuộc Đo n Luật sư tỉnh Đồn  Tháp (Có mặt). 

* Người bị hại: 

N u  n Văn T1, sinh năm: 1966 (Đã chết). 

* Người đại diện hợp pháp của bị hại có kháng cáo: Bà  guyễ    ị B, 

sinh năm: 1944 (Có mặt). 

Đ a chỉ: Ấp M, xã P, hu ện T, tỉnh Đồn  Tháp. 

Ngoài ra, trong vụ án Viện kiểm sát không kháng nghị. 

     U    Ụ   : 

 heo cáo trạng của Viện kiểm sát nh n d n huyện T và b n án h nh s  s  

th m của   a án nh n d n huyện T th  n i dung vụ án được t m t t như sau: 

Dươn  Đình S với anh N u  n Văn L1 là anh em bạn dì, nh  ở  ần nhau 

tại khu dân cư ấp M, xã P, hu ện T, S có biểu hiện b  bệnh tâm thần do n hiện 

rượu. V o khoản  16  iờ 20 phút, n    10/10/2016, anh L1 rủ S đến chòi lá  ần 

nh  để tổ chức uốn  rượu, anh L1 đi trước, S đi phía sau. Ôn  N u  n Văn T1 

l  cha của anh L1 từ tron  nh  nói với anh L1 l  tại sao khôn  đến nh  nội của 

anh L1 để lấ  cơm về ăn, thì anh L1 trả lời l  đã ăn cơm rồi. Lúc n  , S nói với 

ông T1 là “Không c  c m th  ăn cức”. Ôn  T1 n he S nói nên tức  iận chạ  

theo S, khi S vừa qua  n ười lại đối diện, ôn  T1 dùn  ta  đánh v o mặt S một 
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cái, S dùn  ta  phải đánh thẳn  trún  v o vùn  mặt phía bên trái của ôn  T1 

một cái l m ôn  té n ã n ửa xuốn  đườn  nhựa, phần đầu phía sau đập mạnh 

xuốn  đườn  l m ôn  bất tỉnh. S n hĩ l  ôn  T1 sa  rượu, nên kêu anh L1 quay 

lại đỡ ôn  T1 vô nh . Khi anh L1 đỡ ôn  T1 lên thì thấ  đầu ôn  chả  nhiều 

máu, nên cùn  với anh Đo n Văn U đưa ôn  T1 đến Trạm   tế xã P cấp cứu, sau 

đó chu ển đến Bệnh viện đa khoa khu vực T, Bệnh viện đa khoa tỉnh Đồn  

Tháp, đến ngày 11/10/2016 thì ông T1 tử von .  

Tại Bản Kết luận  iám đ nh pháp   về tử thi số 216/TTh-TTPY ngày 

11/10/2016 của Trun  tâm Pháp Y tỉnh Đồn  Tháp kết luận đối với ôn  N u  n 

Văn T1: 

- Dấu hiệu chính qua  iám đ nh: Máu tụ dưới da vùn  chẩm, nứt sọ vùn  

chẩm, máu tụ dưới m n  cứn  lượn  nhiều. 

- Kết luận n u ên nhân chết: N ưn  tuần ho n, hô hấp do chấn thươn  

sọ não.  

Tại Bản Kết luận  iám đ nh pháp   tâm thần số 149/2016/KLGĐTC 

n    30/11/2016 của Trun  tâm Pháp Y tâm thần khu vực Tâ  Nam Bộ kết luận 

đối với Dươn  Đình S: 

- Về   học trước, tron , sau khi phạm tội v  hiện tại Dươn  Đình S có 

bệnh lý tâm thần: Rối loạn nhân cách v  h nh vi do sử dụn  rượu (F10.71-

ICD10). 

- Về năn  lực tại thời điểm phạm tội v  hiện tại: Dươn  Đình S hạn chế 

khả năn  nhận thức v  điều khiển h nh vi do bệnh lý tâm thần.  

*  ề trá     iệm dâ  s :  

N ười đại diện theo pháp luật cho n ười b  hại b  N u  n Th  B (mẹ 

ôn  T1) v  anh N u  n Văn L1 đã nhận từ đại diện  ia đình b  cáo số tiền bồi 

thườn  l  20.000.000 đồn  v  tiếp tục  êu cầu bồi thườn  thêm số tiền l  

15.000.000 đồn . B  cáo S v   ia đình đồn  ý nhưn  chưa bồi thườn . 

 ại b n án h nh s  s  th m số: 16/2017/HSST ngày 05/5/2017 của Tòa án 

nhân dân huyện T đã quyết định: 

Tu ên bố: B  cáo Dươn  Đình S (S Em) đã phạm tội “Cố ý g y thư ng 

tích”. 
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Áp dụn  khoản 3 Điều 104; điểm b, đ, n, p khoản 1 Điều 46 của Bộ luật 

hình sự. 

Xử phạt: B  cáo Dươn  Đình S 05 (Năm) năm 06 (Sáu) thán  tù. Thời hạn 

tù tính từ n    bắt tạm  iam n    13/12/2016. 

Ngoài ra, án s  th m còn tuyên về trách nhiệm d n s , án phí và quyền 

kháng cáo theo luật định. 

Ngày 5/6/2017, b  cáo Dươn  Đình S có đơn khán  cáo với nội dun  xin 

 iảm hình phạt. Ngày 01/6/2017, b  cáo Dươn  Đình S có đơn rút kháng cáo 

đồn  ý mức hình phạt m  án sơ thẩm xử. 

Ngày 19/5/2017, đại diện hợp pháp của b  hại b  N u  n Th  B có đơn 

khán  cáo với nội dun  xin tăn  hình phạt đối với b  cáo. 

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồn  Tháp, đề n h : 

Căn cứ điểm a khoản 2 Điều 248 Bộ luật tố tụn  hình sự. Khôn  chấp nhận 

kháng cáo của đại diện hợp pháp b  hại b  N u  n Th  B,  êu cầu cầu tăn  nặn  

hình phạt đối với b  cáo. 

Tại phiên tòa phúc thẩm luật sư b o chữa cho b  cáo, đại diện hợp pháp 

cho b  cáo cũn  thốn  nhất việc b  cáo Dươn  Đình S rút kháng cáo v  đồn  ý 

với kết luận của đại diện Viện kiểm sát  iữ n u ên qu ết đ nh bản án sơ thẩm 

xử. Luật sư cho rằn  n u ên nhân dẫn đến vụ án l  do b  hại có lỗi trước v  b  

cáo có nhiều tình tiết  iảm nhẹ theo điểm b, đ, n, p khoản 1 Điều 46 của Bộ luật 

hình sự. Án sơ thẩm xử b  cáo Dươn  Đình S 05 (Năm) năm 06 (Sáu) thán  tù là 

phù hợp. Đề n h  Hội đồn  xét xử  iữ nguyên án sơ thẩm đối với b  cáo và 

khôn  chấp nhận khán  cáo của đại diện hợp pháp b  hại.  

Đại diện hợp pháp b  hại vẫn  iữ  êu cầu khán  cáo tăn  hình phạt đối 

với b  cáo, lý do mức án m  cấp sơ thẩm xử b  cáo S l  quá nhẹ. Vì n ười b  hại 

khôn  có h nh vi đánh b  cáo trước, m  b  cáo dùn  ta  đánh mạnh  â  ra cái 

chết cho n ười b  hại v  đề n h  tăn  hình phạt đối với b  cáo. 

Căn cứ v o các t i liệu, chứn  cứ đã được thẩm tra tại phiên tòa phúc 

thẩm; căn cứ v o kết quả tranh luận tại phiên tòa, trên cơ sở xem xét đầ  đủ, 

to n diện các t i liệu, chứn  cứ, ý kiến của Kiểm sát viên, ý kiến b o chữa luật 

sư, lời khai của b  cáo, đại diện hợp pháp b  cáo, đại diện hợp pháp b  hại v  

nhữn  n ười tham  ia tố tụn  khác. 



 5 

  Ậ   Ị                XÉT  Ử: 

B  cáo Dươn  Đình S và ôn  N u  n Văn T1 (N ười b  hại) sốn  cùn  

ấp v  nhà ở  ần với nhau. B  cáo, N u  n Văn L1 (Con b  hại) và n ười b  hại 

cũn  là anh em bạn dì với nhau. Tron  cuộc sốn  h n  n    ở  ần nhau nên mọi 

n ười cũn  biết b  cáo có biểu hiện b  bệnh tâm thần do n hiện rượu. Anh L1 rủ 

b  cáo đến chòi lá  ần nh  để uốn  rượu, thì ông T1 nói anh L1 tại sao khôn  

đến nh  nội để lấ  cơm về ăn, anh L1 trả lời l  đã ăn cơm rồi. Việc ôn  Thắn  

nói như vậ  với anh L1 không liên quan  ì đến b  cáo, nhưn  b  cáo lại nói thô 

tục với ôn  T1 là vi phạm đạo đức. Đán  lý ra ông T1 phải báo cho  ia đình, 

chính qu ền đ a phươn  để  iáo dục b  cáo nhưn  ôn  T1 lại tức  iận chạ  theo 

b  cáo và dùn  ta  đánh v o mặt b  cáo một cái. B  cáo cũn  khôn  nhườn  nh n 

n ười lớn tuổi lại dùn  ta  phải đánh thẳn  trún  v o vùn  mặt, b  cáo chỉ đánh 

một cái nhưn  làm ông T1 té n ã n ửa đầu đập xuốn  đườn  nhựa gây bất tỉnh 

và điều tr  đến n    11/10/2016 thì ôn  T1 tử von .  

H nh vi phạm tội của b  cáo l  n u  hiểm cho xã hội, sử dụn  ta  đánh 

mạnh dẫn đến ôn  T1 tử von . Xét thấ , b  cáo l  n ười có nhược điểm về mặt 

thể chất tinh thần, rối loạn nhân cách h nh vi do sử dụn  rượu. Nhưn  b  cáo 

cũn  nhận biết được tính mạn , sức kh e con n ười được pháp luật bảo vệ. Nếu 

b  cáo  â  thươn  tích cho n ười b  hại thì s  b  pháp luật xử lý n hiêm minh, 

nhưn  b  cáo dùn  ta  đánh mạnh v o mặt b  hại té xuốn  đất v  dẫn đến tử 

vong. Án sơ thẩm xử b  cáo về tội  Cố ý  â  thươn  tích” theo khoản 3 Điều 

104 Bộ luật hình sự l  đún  n ười, đún  tội v  mức hình phạt án sơ thẩm xử l  

phù hợp, khôn  nhẹ.  

Đại diện hợp pháp của b  hại khán  cáo  êu cầu tăn  hình phạt đối với b  

cáo, lý do ông T1 khôn  đánh b  cáo. Nhưn  anh L1 (Con ông T1) l  n ười 

chứn  kiến khai thấ  hai n ười đánh nhau tưởn  dỡn chơi. N o i ra đại diện 

họp pháp của b  hại cũn  khôn  xuất trình được tình tiết mới để l m căn cứ tăn  

hình phạt đối với b  cáo. Vì tron  vụ án n   b  cáo có nhiều tình tiết  iảm, b  cáo 

có 4 tình tiết  iảm nhẹ theo khoản 1 Điều 46 của Bộ luật hình sự, như lời b o 

chữa của luật sư đưa ra l  có căn cứ chấp nhận. Do đó, khôn  có căn cứ để chấp 

nhận khán  cáo của đại diện họp pháp b  hại  êu cầu tăn  hình phạt đối với b  

cáo. Giữ n u ên qu ết đ nh bản án sơ thẩm l  phù hợp với đề n h  của đại diện 

Viện kiểm sát. 
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Các phần khác của qu ết đ nh án sơ thẩm khôn  có khán  cáo, khán  

n h  có hiệu lực pháp luật kể từ n    hết hạn khán  cáo, khán  n h . 

Khán  cáo của đại diện hợp pháp b  hại khôn  được chấp nhận, nhưn  

mi n án phí hình sự phúc thẩm cho đại diện hợp pháp của b  hại. 

Vì các lẽ trên, 

Căn cứ v o điểm a khoản 2 Điều 248 Bộ luật tố tụn  hình sự.  

QUYẾ   Ị  : 

Không chấp nhận khán  cáo  êu cầu tăn  hình phạt của đại diện hợp pháp 

b  hại b  N u  n Th  B. Giữ n u ên bản án sơ thẩm về hình phạt . 

Tu ên bố: B  cáo Dươn  Đình S (S Em) đã phạm tội “Cố ý g y thư ng 

tích”. 

Áp dụn  khoản 3 Điều 104; điểm b, đ, n, p khoản 1 Điều 46 của Bộ luật 

hình sự. 

Xử phạt: B  cáo Dươn  Đình S 05 (Năm) năm 06 (Sáu) thán  tù. Thời hạn 

tù tính từ n    bắt tạm  iam n    13/12/2016. 

Các phần khác của qu ết đ nh bản án sơ thẩm khôn  có khán  cáo, khán  

n h  có hiệu lực kể từ n    hết thời hạn khán  cáo, khán  n h .  

Về án phí: Mi n án phí hình sự phúc thẩm cho đại diện hợp pháp của b  

hại b  N u  n Th  B.  

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ n    tu ên án.  

 

  i nh n: 
- VKSND Tỉnh; 

- Ban Nội chính Tỉnh ủ ; 

- Sở Tư pháp Tỉnh; 

- TAND hu ện T; 

- Chi cục TH DS hu ện T; 

- Trại Tạm  iam Côn  an Tỉnh; 

- Phòng hồ sơ n hiệp vụ Côn  an Tỉnh;                                            

- Phòng KTNV - THAT  Tỉnh; 

- B  cáo; 

- Lưu HS (N hĩa). 

                   Ử           

t            ẩm   á  -   ủ tọa   iê  tòa 

 

 
  (Đã ký) 

 

 

 

                       guyễ    ị  ai 
 

 

 

 

 


